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1 Lương Hoài An Nữ 03/02/2001 Thanh Hóa Kinh 038301003791 6.0 9.0 1688/QĐ334/2026 TH016579

2 Nguyễn Quang Anh Nam 06/7/2004 Nghệ An Kinh 040204016381 6.3 7.0 1689/QĐ334/2026 TH016580

3 Lê Thị Vân Anh Nữ 10/03/2004 Nghệ An Kinh 040304026468 6.3 5.0 1690/QĐ334/2026 TH016581

4 Nguyễn Phạm Lan Anh Nữ 29/5/2003 TP. Hồ Chí Minh Kinh 042303008772 6.3 6.5 1691/QĐ334/2026 TH016582

5 Đậu Thị Giang Nữ 16/10/2004 Nghệ An Kinh 040304016596 6.7 7.0 1692/QĐ334/2026 TH016583

6 Vũ Thu Hà Nữ 17/7/2004 Thanh Hóa Kinh 038304009662 6.0 7.0 1693/QĐ334/2026 TH016584

7 Phan Thị Minh Hằng Nữ 12/8/2004 Nghệ An Kinh 040304016537 7.3 8.5 1694/QĐ334/2026 TH016585

8 Nguyễn Thị Hoài Nữ 02/10/2004 Nghệ An Kinh 040304011568 5.3 8.0 1695/QĐ334/2026 TH016586

9 Đinh Thúy Huyền Nữ 03/01/1997 Nghệ An Kinh 040197017148 7.0 8.5 1696/QĐ334/2026 TH016587

10 Phan Đình Khánh Nam 10/9/2003 Nghệ An Kinh 040203017748 5.0 5.0 1697/QĐ334/2026 TH016588

11 Hoàng Thị Thủy Ngân Nữ 10/7/1994 Hà Tĩnh Kinh 042194006685 6.7 9.0 1698/QĐ334/2026 TH016589

12 Luyện Thị Thành Nữ 02/4/1992 Nghệ An Kinh 040192024705 5.0 5.0 1699/QĐ334/2026 TH016590

13 Nguyễn Hữu Thông Nam 31/8/2004 Nghệ An Kinh 040204013077 5.7 7.0 1700/QĐ334/2026 TH016591
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14 Hồ Thị Thanh Thư Nữ 17/8/2004 Thanh Hóa Kinh 038304013543 7.0 7.0 1701/QĐ334/2026 TH016592

15 Vi Thị Thư Nữ 17/3/2004 Nghệ An Thái 040304020173 6.7 7.5 1702/QĐ334/2026 TH016593

16 Nguyễn Thị Thùy Nữ 25/10/2003 Thanh Hóa Kinh 038303023858 5.7 9.0 1703/QĐ334/2026 TH016594

17 Hồ Thị Thanh Thùy Nữ 30/11/1993 Nghệ An Kinh 040193021516 5.3 7.0 1704/QĐ334/2026 TH016595

18 Lê Minh Trang Nữ 20/11/2004 Thanh Hóa Kinh 038304013602 6.0 7.5 1705/QĐ334/2026 TH016596

19 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 10/4/2000 Hà Tĩnh Kinh 042300012554 6.0 8.5 1706/QĐ334/2026 TH016597

20 Đoàn Thị Thu Trang Nữ 25/9/2004 Nghệ An Kinh 040304016647 6.7 7.0 1707/QĐ334/2026 TH016598

21 Phan Thị Huyền Trang Nữ 24/9/2002 Nghệ An Kinh 040302014225 7.0 9.0 1708/QĐ334/2026 TH016599

22 Lê Thị An Nữ 09/11/1976 Nghệ An Kinh 040176001599 5.7 5.0 1709/QĐ334/2026 TH016600

23 Bùi Dương Khánh Chi Nữ 15/10/2004 Nghệ An Kinh 040304017256 6.3 9.0 1710/QĐ334/2026 TH016601

24 Phạm Thu Duyên Nữ 22/5/2002 Thanh Hóa Kinh 038302004158 7.7 8.0 1711/QĐ334/2026 TH016602

25 Vi Thị Giang Nữ 02/9/1994 Nghệ An Thái 040194006049 5.3 5.5 1712/QĐ334/2026 TH016603

26 Lê Thị Quỳnh Giang Nữ 01/9/1980 Nghệ An Kinh 040180001959 6.0 6.5 1713/QĐ334/2026 TH016604

27 Trần Thị Thu Hà Nữ 10/01/2004 Nghệ An Kinh 040304012161 6.3 7.5 1714/QĐ334/2026 TH016605

28 Nguyễn Việt Hà Nữ 22/7/2004 Hà Tĩnh Kinh 042304007033 6.3 7.5 1715/QĐ334/2026 TH016606

29 Nguyễn Thị Hiền Nữ 09/7/2004 Thanh Hóa Kinh 038304024567 7.3 7.5 1716/QĐ334/2026 TH016607

30 Hoàng Thị Mai Hoa Nữ 13/4/2004 Thanh Hóa Kinh 038304022520 5.0 7.0 1717/QĐ334/2026 TH016608

31 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 19/02/2004 Nghệ An Kinh 040304013428 5.3 6.5 1718/QĐ334/2026 TH016609
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32 Hoàng Khánh Huyền Nữ 23/8/2007 Nghệ An Kinh 040307022014 6.7 8.0 1719/QĐ334/2026 TH016610

33 Phan Thị Liễu Nữ 12/5/1991 Hà Tĩnh Kinh 042191004734 5.3 7.0 1720/QĐ334/2026 TH016611

34 Trần Thị Oanh Nữ 12/12/1995 Hà Tĩnh Kinh 042195001551 6.0 7.5 1721/QĐ334/2026 TH016612

35 Nguyễn Thị Thùy Nữ 13/3/2004 Nghệ An Kinh 040304009254 6.3 8.0 1722/QĐ334/2026 TH016613

36 Nguyễn Thị Trang Nữ 17/11/2004 Nghệ An Kinh 040304016708 7.0 7.5 1723/QĐ334/2026 TH016614

37 Lương Thị Khánh Trinh Nữ 13/8/2004 Hà Tĩnh Kinh 042304012463 5.3 7.5 1724/QĐ334/2026 TH016615

38 Bùi Thúy Vân Nữ 05/9/2004 Nghệ An Kinh 040304013319 6.3 7.0 1725/QĐ334/2026 TH016616

39 Ngô Thị Vinh Nữ 22/01/1993 Nghệ An Kinh 040193003166 5.3 7.0 1726/QĐ334/2026 TH016617








